
 

BỘ CÔNG AN 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PCCC  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH 
Học viên Khóa 8 được công nhận đã tham gia và hoàn thành lớp huấn luyện nghiệp vụ PCCC&CNCH 

cho người được phân công thực hiện kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy tại cơ sở 

 (Kèm theo Quyết định số:2481 /QĐ-T06-P3 ngày 18/12/2025 của Hiệu trưởng Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy) 

 

TT Họ tên Ngày sinh Số CCCD Ngày cấp Nơi cấp Đơn vị công tác 

1  Nguyễn Đức  Quân 28/10/1984 079084006324 9/9/2024 Bộ Công An 

Chi nhánh Công ty Cổ phần - Tổng 

Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau – 

Nhà máy Đạm Cà Mau 

2  Phạm Ngọc  Tuấn 22/12/1991 045091006679 10/5/2023 Cục CS QLHC về TTXH 

Chi nhánh Công ty Cổ phần - Tổng 

Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau – 

Nhà máy Đạm Cà Mau 

3  Nguyễn Tự  Lập 2/4/1973 049073014254 9/5/2021 Cục CS QLHC về TTXH 
Chi nhánh Petrolimex Quảng Nam - Công 

ty TNHH MTV Petrolimex Đà Nẵng 

4  Trịnh Gia  Phúc 7/7/1999 049099003315 3/9/2024 Bộ Công An 
Chi nhánh Petrolimex Quảng Nam - Công 

ty TNHH MTV Petrolimex Đà Nẵng 

5  Trần Phương  Thảo 26/6/1994 049194015009 31/8/2021 Cục CS QLHC về TTXH 
Chi nhánh Petrolimex Quảng Nam - Công 

ty TNHH MTV Petrolimex Đà Nẵng 

6  Huỳnh Lập  Quốc 17/10/1982 074082002124 19/4/2021 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty cổ phần Bệnh viện Đa khoa 

Châu Thành Nam Tân Uyên. 

7  Trần Tuấn  Việt 25/1/1982 049082016394 10/8/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty cổ phần chăn nuôi C.P. Việt Nam 

8  Phan Nhân Trí  Dũng 8/6/1987 082087000736 15/4/2021 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty cổ phần chăn nuôi C.P. Việt 

Nam - Chi nhánh Nhà máy Tiền Giang 

9  Nguyễn Ngọc  Dũng 8/5/1982 082082006791 16/3/2022 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty cổ phần chăn nuôi C.P. Việt 

Nam - Chi nhánh Nhà máy Tiền Giang 

10  Nguyễn Duy  Khanh 4/4/1988 082088009392 6/8/2022 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty cổ phần chăn nuôi C.P. Việt 

Nam - Chi nhánh Nhà máy Tiền Giang 

11  
Nguyễn Lê 

Đông  
Tường 7/11/1996 075096007620 10/8/2021 Cục CS QLHC về TTXH 

Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt 

Nam - Chi nhánh NM6 tại Đồng Nai 



 

TT Họ tên Ngày sinh Số CCCD Ngày cấp Nơi cấp Đơn vị công tác 

12  Ngô Minh  Trí 21/8/1993 091093020068 27/12/2021 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty cổ phần chăn nuôi C.P. Việt 

Nam - Chi nhánh tại Bình Dương 

13  Lê Hồng  Vượng 28/11/1978 036078021170 12/8/2021 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty cổ phần chăn nuôi C.P. Việt 

Nam - Chi nhánh tại Bình Dương 

14  Cao Lê Lương  Sơn 1/10/1983 075083003701 4/12/2022 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty cổ phần chăn nuôi C.P. Việt 

Nam. Chi nhánh 3 tại TP HCM 

15  Nguyễn Văn  Hiếu 15/10/1978 045078000086 28/12/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty cổ phần CNG Việt Nam 

16  Đặng Đình  Nghị 5/2/1985 040085001253 23/1/2025 Bộ Công An Công ty cổ phần CNG Việt Nam 

17  Võ Tấn  Việt 25/1/1976 052076013009 16/8/2021 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty cổ phần Cơ khí và Xây dựng 

Quang Trung; 

18  Phan Xuân  Phú 24/5/1976 079076017349 10/4/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty Cổ phần điện tử Amtec 

19  Phan Trần  Bỉnh 13/4/1986 082086001420 6/1/2025 Bộ Công An 
CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT 

DẦU KHÍ LONG THÀNH 

20  Nguyễn Việt  Đức 2/2/1990 025090000474 21/8/2022 Cục CS QLHC về TTXH 
CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT KĨ 

THUẬT KIM PHONG 

21  Bùi Thanh Trúc  Ly 2/4/1997 072197003319 14/4/2021 Cục CS QLHC về TTXH CÔNG TY CỔ PHẦN KPT GROUP 

22  Nguyễn Thanh  Hà 5/11/1981 087081001181 13/4/2021 Cục CS QLHC về TTXH 
CÔNG TY CỔ PHẦN LIWAYWAY 

VIỆT NAM 

23  Nguyễn Minh  Phú 27/11/1984 074084002382 23/10/2024 Bộ Công An 
CÔNG TY CỔ PHẦN LIWAYWAY 

VIỆT NAM 

24  
Nguyễn Trương 

Phương  
Bình 9/12/1985 075085002957 12/11/2025 Bộ Công An Công ty cổ phần môi trường Sonadezi 

25  Võ Trường  Sơn 17/8/1988 074088006949 28/6/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty cổ phần môi trường Sonadezi 

26  Nguyễn Hoài  Thanh 16/12/1994 075094018487 12/8/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty cổ phần môi trường Sonadezi 

27  Võ Tuấn  Kiệt 5/6/2004 083204005204 10/8/2021 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty Cổ phần sản xuất thương mại 

công nghệ sáng tạo xanh 

28  Nguyễn Phúc  Lộc 16/11/1989 083089017412 2/10/2021 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty Cổ phần sản xuất thương mại 

Công nghệ sáng tạo xanh 

29  Nguyễn Châu  Uyên 28/9/1995 083195011807 26/5/2022 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty Cổ phần sản xuất thương mại 

công nghệ sáng tạo xanh 

30  Trần Văn  Dương 20/10/1990 075090001153 27/03/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty Cổ phần Sao hỏa toàn quốc 

31  Nguyễn Văn  Khang 31/1/1993 070093006526 2/7/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty Cổ phần Sao hỏa toàn quốc 



 

TT Họ tên Ngày sinh Số CCCD Ngày cấp Nơi cấp Đơn vị công tác 

32  Nguyễn Nhật Minh 9/3/1990 068090011196 22/8/2025 Bộ Công An Công ty Cổ phần Sao hỏa toàn quốc 

33  Nguyễn Đăng  Ngọc 5/11/1989 045089004440 28/6/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty Cổ phần Sao hỏa toàn quốc 

34  Lê Đức  Tài 9/10/1999 072099011041 7/10/2024 Bộ Công An Công ty Cổ phần Sao hỏa toàn quốc 

35  Vũ Mạnh  Tân 16/11/1991 040091019886 27/3/2022 Cục CS QLHC về TTXH Công ty Cổ phần Sao hỏa toàn quốc 

36  Nguyễn Tiến  Giàu 7/2/1991 072091014381 10/5/2021 Cục CS QLHC về TTXH 
CÔNG TY CỔ PHẦN TKG 

TAEKWANG MỘC BÀI 

37  Nguyễn Hoài  Bắc 5/7/1976 030076010243 25/4/2021 Cục CS QLHC về TTXH Tổng công ty cổ phần may Việt Tiến 

38  Võ Thanh Phong 23/06/1977 072077005722 19/04/2021 Cục CS QLHC về TTXH Tổng công ty cổ phần may Việt Tiến 

39  Trần Xuân  Bảy 10/6/1968 051068000026 6/10/2022 Cục CS QLHC về TTXH Tổng công ty cổ phần may Việt Tiến 

40  Phạm Văn  Hòe 26/11/1967 034067005488 11/4/2021 Cục CS QLHC về TTXH Tổng công ty cổ phần may Việt Tiến 

41  Ngô Văn  Phi 12/2/1992 042092004057 16/1/2022 Cục CS QLHC về TTXH Tổng công ty cổ phần may Việt Tiến 

42  Bùi Hồng  Sơn 26/12/1973 027073012789 16/1/2022 Cục CS QLHC về TTXH Tổng công ty cổ phần may Việt Tiến 

43  Lê Xuân  Thanh 7/9/1966 079066016851 15/4/2021 Cục CS QLHC về TTXH Tổng công ty cổ phần may Việt Tiến 

44  Đàm Văn  Thực 15/8/1980 026080006900 4/7/2022 Cục CS QLHC về TTXH Tổng công ty cổ phần may Việt Tiến 

45  Nguyễn Văn  Tú 17/3/1977 042077003181 19/4/2021 Cục CS QLHC về TTXH Tổng công ty cổ phần may Việt Tiến 

46  Đoàn Hồng  Việt 23/6/1980 079080013006 24/2/2021 Cục CS QLHC về TTXH Tổng công ty cổ phần may Việt Tiến 

47  Trần Đức  Vượng 2/10/1975 036075005286 22/12/2021 Cục CS QLHC về TTXH Tổng công ty cổ phần may Việt Tiến 

48  Nguyễn Đức  Tiến 1/12/1979 034079008405 27/12/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Cảng Quốc tế SP-PSA 

49  Đặng Minh  Tiến 22/8/1995 030095013840 12/8/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Cảng Quốc tế SP-PSA 

50  Nguyễn Quốc  Trị 21/9/1981 077081008552 7/8/2022 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Cảng Quốc tế SP-PSA 

51  Ngô Duy  Tưởng 23/3/1982 042082000283 2/7/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Cảng Quốc tế SP-PSA 

52  
Nguyễn Lê 

Phương  
Thảo 3/6/1996 079196029203 17/12/2021 Cục CS QLHC về TTXH 

Công ty TNHH Cơ khí-Xây dựng- 

Thương mại-Dịch vụ Vĩnh Kiến Thịnh 

53  
Nguyễn Lê 

Thảo  
Vy 4/2/1999 079199010909 20/8/2022 Cục CS QLHC về TTXH 

Công ty TNHH Cơ khí-Xây dựng- 

Thương mại-Dịch vụ Vĩnh Kiến Thịnh 

54  Lê Thanh  Huy 4/9/1995 052095002730 2/11/2022 Cục CS QLHC về TTXH 
CÔNG TY TNHH Công Nghiệp Kolon 

Bình Dương 

55  Võ Văn  Thới 6/11/1994 087094018572 21/3/2023 Cục CS QLHC về TTXH 
CÔNG TY TNHH Công Nghiệp Kolon 

Bình Dương 



 

TT Họ tên Ngày sinh Số CCCD Ngày cấp Nơi cấp Đơn vị công tác 

56  Đào Khắc  Sơn 23/8/1989 074089001374 11/4/2021 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty TNHH Công nghiệp thực phẩm 

Liwayway Sài Gòn 

57  Nguyễn Quyết  Tiến 14/11/1990 075090011660 12/8/2021 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty TNHH Công nghiệp thực phẩm 

Liwayway Sài Gòn 

58  Lâm Duy  Thông 17/10/1988 062088001306 27/4/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH CTR Vina 

59  Lê  Nguyễn 31/1/1994 058094008449 8/5/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Dệt Nhuộm Ninh Thuận 

60  Trương Hoàng  An 9/9/1990 064090000841 31/3/2021 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty TNHH Dịch vụ và kỹ thuật  

năng lượng PECC2 

61  Hồ Đăng  Ân 19/8/1994 046094014501 15/8/2021 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty TNHH Dịch vụ và kỹ thuật 

năng lượng PECC2 

62  Hải Văn  Đính 1/8/1985 058085000524 1/8/2025 Bộ Công An 
Công ty TNHH Dịch vụ và kỹ thuật 

năng lượng PECC2 

63  Phạm Anh  Đông 14/4/1988 060088000609 12/4/2021 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty TNHH Dịch vụ và kỹ thuật 

năng lượng PECC2 

64  Hoàng Công  Duẫn 23/3/1997 045097007940 13/1/2022 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty TNHH Dịch vụ và kỹ thuật 

năng lượng PECC2 

65  Phan Khương  Duy 20/9/1999 060099006290 4/12/2024 Bộ Công An 
Công ty TNHH Dịch vụ và kỹ thuật 

năng lượng PECC2 

66  Nguyễn Văn  Hên 5/7/1993 058093009061 27/6/2021 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty TNHH Dịch vụ và kỹ thuật 

năng lượng PECC2 

67  Thạch Thanh  Hiền 7/11/1989 084089011366 19/8/2022 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty TNHH Dịch vụ và kỹ thuật 

năng lượng PECC2 

68  Phan Duy  Hiệp 4/1/1992 094092010515 6/8/2022 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty TNHH Dịch vụ và kỹ thuật 

năng lượng PECC2 

69  Hoàng Khánh  Hòa 28/8/1993 045093002791 14/10/2022 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty TNHH Dịch vụ và kỹ thuật 

năng lượng PECC2 

70  Hoàng Quốc  Hữu 15/4/1997 066097005275 13/6/2022 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty TNHH Dịch vụ và kỹ thuật 

năng lượng PECC2 

71  Trương Thanh  Huyện 17/10/1989 084089002136 30/6/2022 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty TNHH Dịch vụ và kỹ thuật 

năng lượng PECC2 

72  Trần Xuân  Lâm 19/6/1997 058097009694 7/9/2021 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty TNHH Dịch vụ và kỹ thuật 

năng lượng PECC2 

73  Nguyễn Văn  Lộc 19/3/1977 034077011519 2/4/2021 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty TNHH Dịch vụ và kỹ thuật 

năng lượng PECC2 



 

TT Họ tên Ngày sinh Số CCCD Ngày cấp Nơi cấp Đơn vị công tác 

74  Nguyễn Văn  Nhân 12/9/1987 058087001153 19/4/2021 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty TNHH Dịch vụ và kỹ thuật 

năng lượng PECC2 

75  Lê Bảo  Nhân 16/7/1985 096085015475 23/7/2025 Bộ Công An 
Công ty TNHH Dịch vụ và kỹ thuật 

năng lượng PECC2 

76  Vi Hoài  Nhi 25/11/1979 051079007080 8/5/2022 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty TNHH Dịch vụ và kỹ thuật 

năng lượng PECC2 

77  Trần Văn  Phương 11/10/1996 058096000226 25/3/2021 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty TNHH Dịch vụ và kỹ thuật 

năng lượng PECC2 

78  Trần Văn  Quân 20/10/1976 040076028370 12/8/2021 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty TNHH Dịch vụ và kỹ thuật 

năng lượng PECC2 

79  Hải Văn  Quỳnh 15/7/1983 058083006278 25/10/2023 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty TNHH Dịch vụ và kỹ thuật 

năng lượng PECC2 

80  Trương Đăng  Sáng 9/6/1979 045079008927 27/12/2021 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty TNHH Dịch vụ và kỹ thuật 

năng lượng PECC2 

81  Võ Xuân  Sơn 3/2/1989 042089002662 17/4/2021 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty TNHH Dịch vụ và kỹ thuật 

năng lượng PECC2 

82  Nguyễn Văn  Tâm 15/4/1989 056089004667 15/8/2021 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty TNHH Dịch vụ và kỹ thuật 

năng lượng PECC2 

83  
Nguyễn 

Phương  
Tây 26/7/1996 044096007470 3/6/2022 Cục CS QLHC về TTXH 

Công ty TNHH Dịch vụ và kỹ thuật 

năng lượng PECC2 

84  Trần Minh  Thắng 7/5/1989 086089001383 29/4/2021 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty TNHH Dịch vụ và kỹ thuật 

năng lượng PECC2 

85  Thuận Nhất  Thành 21/9/1990 058090007343 12/7/2021 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty TNHH Dịch vụ và kỹ thuật 

năng lượng PECC2 

86  Trượng Thành  Thảo 12/3/1996 058096003671 15/5/2022 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty TNHH Dịch vụ và kỹ thuật 

năng lượng PECC2 

87  Tào Vân  Thiên 18/10/1997 060097008466 4/3/2022 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty TNHH Dịch vụ và kỹ thuật 

năng lượng PECC2 

88  Bá Trung  Thiện 21/22/1991 058091007788 27/6/2021 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty TNHH Dịch vụ và kỹ thuật 

năng lượng PECC2 

89  Võ Văn  Thiết 17/1/1994 060094010351 12/7/2021 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty TNHH Dịch vụ và kỹ thuật 

năng lượng PECC2 

90  La Trung  Tín 21/2/1995 058095004642 24/7/2023 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty TNHH Dịch vụ và kỹ thuật 

năng lượng PECC2 



 

TT Họ tên Ngày sinh Số CCCD Ngày cấp Nơi cấp Đơn vị công tác 

91  Lưu Văn  Toàn 15/10/1999 087099013058 9/12/2024 Bộ Công An 
Công ty TNHH Dịch vụ và kỹ thuật 

năng lượng PECC2 

92  Trần Công  Triển 26/1/2003 072203005085 27/10/2022 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty TNHH Dịch vụ và kỹ thuật 

năng lượng PECC2 

93  Nguyễn Hiền  Triết 16/12/1997 089097012939 2/10/2023 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty TNHH Dịch vụ và kỹ thuật 

năng lượng PECC2 

94  Lê Quốc  Vương 14/9/1991 052091003926 26/3/2025 Bộ Công An 
Công ty TNHH Dịch vụ và kỹ thuật 

năng lượng PECC2 

95  Nguyễn Văn  Thành 19/12/1995 066095014560 26/2/2022 Cục CS QLHC về TTXH 
Công Ty TNHH Đồ Gỗ Hang Lam  

Việt Nam 

96  Lê Thành  Phát 28/7/1994 080094006425 22/11/2021 Cục CS QLHC về TTXH CÔNG TY TNHH EAGLE VINA 

97  Trương Hữu  Quý 5/5/1995 075095011120 8/7/2022 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty TNHH Emivest Feedmill Việt 

nam - Chi nhánh đồng nai 

98  
Trần Duy Vũ 

Hùng  
Vương 20/2/1981 079081010696 20/12/2021 Cục CS QLHC về TTXH 

Công Ty TNHH Gas Phoenix 

(Việt Nam); 

99  
Nguyễn Đình 

Thái  
Bình 25/9/1980 049080009226 12/1/2022 Cục CS QLHC về TTXH 

Công ty TNHH Hoá Chất AGC  

Việt Nam 

100  Nguyễn Văn  Lang 21/4/1969 077069001918 7/4/2021 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty TNHH Hoá chất AGC  

Việt Nam 

101  Trần Nhựt  Thanh 10/1/1991 082091000263 25/8/2022 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Hoàn Vũ V.N 

102  Lê Trung  Hiếu 30/6/1992 074092006051 22/1/2025 Bộ Công An 
CÔNG TY TNHH MAIFENG 

MANUFACTURING VIETNAM 

103  Nguyễn Minh  Chiến 9/9/1987 083087015732 10/8/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH May mặc Alliance One 

104  
Nguyễn Thị 

Cẩm  
Duyên 28/10/1992 083192010514 26/9/2022 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH May mặc Alliance One 

105  Phan Thị Thu  Hằng 2/10/1988 083188006256 26/8/2022 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH May mặc Alliance One 

106  
Trần Đặng 

Thanh  
Huyền 9/10/1997 083197001916 24/11/2022 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH May mặc Alliance One 

107  Trần Xa  Linh 6/3/1986 083086005032 14/11/2022 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH May mặc Alliance One 

108  Nguyễn Thị  Ngọc 17/12/1999 083199007014 13/1/2025 Bộ Công An Công ty TNHH May mặc Alliance One 

109  Nguyễn Vũ  Thanh 1/11/1993 083093012899 22/8/2022 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH May mặc Alliance One 

110  Phạm Minh  Thư 2/7/1998 083198006784 26/12/2022 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH May mặc Alliance One 



 

TT Họ tên Ngày sinh Số CCCD Ngày cấp Nơi cấp Đơn vị công tác 

111  Đặng Nhật  Trường 3/6/1999 083099012309 8/8/2024 Bộ Công An Công ty TNHH May mặc Alliance One 

112  Võ Cao Thảo  Vy 8/1/2001 082301012359 12/9/2022 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH May mặc Alliance One 

113  Lương Hoàng  Kiệt 18/2/1992 080092002230 23/4/2021 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty TNHH May thêu MDK- 

Xưởng may Bình Chánh 

114  Nguyễn Minh  Lộc 26/1/1987 083087007205 18/5/2022 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty TNHH May thêu MDK- 

Xưởng may Bình Chánh 

115  Lê Quang  Nhật 28/4/1977 040077020816 26/12/2021 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty TNHH May thêu MDK- 

Xưởng may Bình Chánh 

116  Nguyễn Minh  Tú 7/11/1987 079087020824 13/4/2021 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty TNHH May thêu MDK- 

Xưởng may Bình Chánh 

117  Phan Vĩnh  Cường 10/11/1984 086084015838 16/07/2025 Bộ Công An Công Ty TNHH May Thêu MDK 

118  Giềng Vĩ  Quang 5/5/1977 079077020063 22/12/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công Ty TNHH May Thêu MDK 

119  Đỗ Thị Lan  Anh 5/9/1988 079188014970 10/7/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Nam Thiên 

120  Châu Thiệu  Sơn 10/1/1990 079090003087 12/09/2022 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Nam Thiên 

121  Giang Tuấn  Khương 21/7/1980 079080009783 18/7/2023 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty TNHH sản xuất cơ khí và  

dịch vụ Đại Phúc 

122  Huỳnh Văn  Khả 20/12/1986 049086001400 24/11/2023 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty TNHH sản xuất và thương mại 

tổng hợp Việt My 

123  Bùi Viết  Hưng 15/7/1985 068085007361 19/6/2025 Bộ Công An Công ty TNHH Sợi Đà Lạt 

124  Trần Nguyên  Cát 19/8/1973 052073000331 24/11/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công Ty TNHH SOPET Gas One 

125  Lâm Thành  Công 12/1/1986 075086000371 10/11/2025 Bộ Công An Công Ty TNHH SOPET Gas One 

126  Đỗ Nguyên  Lợi 20/7/1982 075082001440 5/4/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công Ty TNHH SOPET Gas One 

127  Lưu Thanh  Phong 28/7/1995 075095006260 22/5/2025 Bộ Công An Công Ty TNHH SOPET Gas One 

128  Mai Văn  Tố 3/2/1991 038091050959 26/9/2022 Cục CS QLHC về TTXH Công Ty TNHH SOPET Gas One 

129  Nguyễn Thế  Khanh 12/12/1992 074092001807 20/4/2021 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty TNHH SX-TM-DV Môi trường 

Việt Xanh 

130  Nguyễn Đình  Thái 14/6/1994 011094000003 12/4/2022 Cục CS QLHC về TTXH 
Công Ty TNHH Thantawan Industry 

Việt Nam 

131  Nguyễn Hữu Cần 19/5/1991 093091009438 2/7/2021 Cục CS QLHC về TTXH 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ KARAOKE BẢO NGỌC 



 

TT Họ tên Ngày sinh Số CCCD Ngày cấp Nơi cấp Đơn vị công tác 

132  Đoàn Văn  Vương 24/2/1994 058094006184 23/102023 Cục CS QLHC về TTXH 

Công ty TNHH Thủy Sản Công Nghệ 

Cao Việt Nam - Chi nhánh 1 tại  

Ninh Thuận. 

133  Trương Thanh  Tân 21/7/1994 086094011226 9/2/2022 Cục CS QLHC về TTXH 

Công ty TNHH Thủy Sản Công Nghệ 

Cao Việt Nam - Chi nhánh 1 tại Vũng 

Tàu 

134  Huỳnh Văn  Tấn 19/5/1985 091085011440 16/4/2025 Bộ Công An 
Công ty TNHH TKG Taekwang Cần 

Thơ 

135  Đặng Minh  Trí 5/7/1987 079087038066 17/8/2021 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty TNHH TM PCCC Lâm An 

Phát 

136  Trần Danh  Diễn 30/9/1973 046073006853 29/7/2022 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty TNHH TotalEnergies 

Marketing Việt Nam 

137  Huỳnh Minh  Đức 17/4/1990 075090004975 5/8/2022 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty TNHH TotalEnergies LPG  

Việt Nam 

138  Dương Ngọc  Dung 25/11/1994 082194000011 23/9/2022 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty TNHH TotalEnergies LPG  

Việt Nam 

139  Phan Ngọc  Tây 30/8/1988 052088010015 13/1/2022 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty TNHH TotalEnergies LPG 

 Việt Nam 

140  Mai Tất  Thắng 18/8/1975 049075014107 6/4/2022 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty TNHH TotalEnergies LPG  

Việt Nam 

141  Hoàng Ngọc  Thiện 27/1/1992 038092046142 3/7/2022 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty TNHH TotalEnergies 

Marketing Việt Nam 

142  
Nguyễn Mâng 

Anh  
Thoại 5/3/1985 082085013034 5/3/2025 Bộ Công An 

Công ty TNHH TotalEnergies LPG  

Việt Nam 

143  Lê Minh  Điểm 1/9/2000 094200013515 18/8/2025 Bộ Công An Công ty TNHH Việt Nam Paiho 

144  Võ Minh  Dương 4/4/1983 080083017860 22/11/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Việt Nam Paiho 

145  Lê Minh  Hiếu 21/2/2001 080201003058 25/6/2023 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Việt Nam Paiho 

146  Lê Đình  Huy 5/4/1997 056097003282 14/11/2022 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Việt Nam Paiho 

147  Lê Tuấn  Kiệt 15/3/1997 086097008465 29/9/2022 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Việt Nam Paiho 

148  Nguyễn Hải  Nam 24/11/1980 052080009172 6/10/2023 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Việt Nam Paiho 

149  Lê Thanh  Ngân 4/4/1998 087198013440 20/3/2022 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Việt Nam Paiho 

150  Ngô Hải  Phước 25/2/1995 080095000267 18/1/2022 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Việt Nam Paiho 



 

TT Họ tên Ngày sinh Số CCCD Ngày cấp Nơi cấp Đơn vị công tác 

151  Nguyễn Nhất  Phương 22/3/2000 079200041623 23/4/2025 Bộ Công An Công ty TNHH Việt Nam Paiho 

152  Trần Ngọc  Tâm 20/8/1991 054091009538 31/3/2023 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Việt Nam Paiho 

153  Lê Minh  Trung 5/9/1983 083083000769 3/11/2025 Bộ Công An Công ty TNHH Việt Nam Paiho 

154  Đoàn Tiến  Chương 1/2/1989 045089006268 17/1/2024 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Danu Sài Gòn 

155  Phan Thành  Thâu 16/4/1992 089092000500 15/4/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Danu Sài Gòn 

156  Lê Thành  Đông 5/2/1990 001090016465 10/8/2021 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty TNHH Eun-Sun Vina 

Embroidery 

157  Nguyễn Văn  Lãnh 10/3/1987 094087011631 25/10/2022 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Sehwa Vina 

158  Phạm Trọng  Hiếu 8/10/1987 079087004830 8/12/2021 Cục CS QLHC về TTXH Tổng Công ty CP Phong Phú 

159  Đặng Ngọc  Hải 1/5/1995 075095012598 8/5/2022 Cục CS QLHC về TTXH Tự do 

160  Đổng Hữu  Hưng 5/9/1995 075095001182 19/4/2021 Cục CS QLHC về TTXH Tự do 

Ấn định danh sách 160 học viên./. 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PCCC 

 
 

 


